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1. Mục đích
Thanh, kiểm tra ở các đơn vị nhằm nắm rõ các hoạt động của đơn vị. Từ kết quả thanh tra, đoàn thanh tra sẽ góp ý, chấn chỉnh kịp thời để đơn vị được thanh tra cùng với Nhà trường phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân theo quy định của Nhà nước. Qua đó, đưa ra những đề xuất cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý những trường hợp sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý theo đúng pháp luật.

2. Phạm vi
Quy trình áp dụng trong phạm vi toàn Trường với các đối tượng như sau: 
-
Các Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trung tâm, Bộ môn trong toàn Trường;

-
Các lớp sinh viên và học viên thuộc các hệ đào tạo;

-
Giảng viên, cán bộ – viên chức, người lao động, sinh viên và học viên của Trường.

3. Tài liệu viện dẫn
Căn cứ Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật Giáo dục Đại học số 34/2018/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ công văn số 3765/BGDĐT-TTr ngày 28/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh các trình độ của GDĐH, trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non;
Căn cứ Thông tư số 28/2024/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-TTCP ngày 10 tháng 3 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn lập hồ sơ thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 4154/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2025;

4. Định nghĩa

4.1. Thuật ngữ: 

- Thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục là hoạt động kiểm tra, giám sát do Đoàn thanh tra nội bộ được thành lập theo quyết định của Thủ trưởng cơ sở giáo dục thực hiện, nhằm đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, các quy định nội bộ và các hoạt động chuyên môn trong đơn vị.

- Nguyên tắc hoạt động thanh tra nội bộ là tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; không làm gián đoạn hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra; không trùng lặp phạm vi, nội dung với các hoạt động thanh tra chuyên ngành khác.

- Thanh tra nội bộ là công cụ quan trọng giúp lãnh đạo nhà trường phát hiện sớm các tồn tại, bất cập trong quản lý và hoạt động giáo dục, từ đó phòng ngừa vi phạm, nâng cao chất lượng đào tạo.

4.2. Các từ viết tắt:

· BGD & ĐT:
 Bộ giáo dục và Đào tạo;
· HT:

 Hiệu trưởng;
· TTr&ĐBCL:   Thanh tra và Đảm bảo chất lượng;

· ĐT:
              Đào tạo;

· CTSV:              Công tác sinh viên;

· TTr, KTr:
Thanh tra, kiểm tra;

· QĐ:

 Quyết định.
5. Nội dung quy trình thực hiện công tác thanh tra

5.1. Lưu đồ:

	STT
	Tiến trình
	Trách nhiệm
	Hồ sơ công việc

	1
	
	P. TTr&DBCL
	5.3
BM.02-QT.TTr&DBCL.02

BM.03-QT.TTr&DBCL.02

BM.04-QT.TTr&DBCL.02

BM.05-QT.TTr&DBCL.02

	2
	
	Hiệu trưởng
	5.4
BM.01-QT.TTr&DBCL.02

	3
	


	P. TTr&DBCL
	5.4
BM.01-QT.TTr&DBCL.02

	4
	
	P. TTr&DBCL
	5.5
BM.06-QT.TTr&DBCL.02



	5
	

	P. TTr&DBCL
	BM.15-QT.TTr&DBCL.02

BM.16-QT.TTr&DBCL.02

	6
	

	Tổ chức, cá nhân được thanh, kiểm tra
	BM.06-QT.TTr&DBCL.02



	7
	

	Hiệu trưởng
	

	8
	
	P. TTr&DBCL 
	BM.16-QT.TTr&DBCL.02

	9


	
	Hiệu trưởng
	BM.16-QT.TTr&DBCL.02

	10
	
	P. TTr&DBCL;

Tổ chức, cá nhân được thanh, kiểm tra.
	


5.2. Nội dung thanh tra, kiểm tra nội bộ
Nội dung thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục bao gồm:

· Thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục;

· Thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục;

- Thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, thi, tuyển sinh, đào tạo; quản lý văn bằng, chứng chỉ;

- Quản lý tài chính, tài sản; hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế;

- Công tác tổ chức cán bộ; thực hiện các quy định về điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên.

5.3. Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra

Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch thanh tra của BGD&ĐT và nhiệm vụ công tác trọng tâm của Nhà trường, căn cứ vào tình hình thực tế, Phòng TTr&ĐBCL lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt từng học kỳ, từng tháng (theo BM.02-QT.TTr&DBCL.02), trong đó chỉ rõ đối tượng và lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, cụ thể các mảng thanh tra, kiểm tra trọng tâm sau:

· Bước vào đầu mỗi kỳ học Phòng TTr&ĐBCL lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác giảng dạy, học tập của giảng viên, sinh viên và học viên (theo BM.03-QT.TTr&DBCL.02). Kiểm tra việc thực hiện nề nếp giảng dạy, học tập của giáo viên, sinh viên và học viên (theo BM.09-QT.TTr&DBCL.02 & BM.10-QT.TTr&DBCL.02); 
· Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động của các phòng thực hành - thí nghiệm (theo BM.04-QT.TTr&DBCL.02). Kiểm tra công tác chuẩn bị bài thực hành - thí nghiệm và việc thực thi các bài thực hành - thí nghiệm tổng hợp (theo BM.11-QT.TTr&DBCL.02);

· Cuối mỗi kỳ học, để thực hiện kỳ thi nghiêm túc, đúng qui chế của BGD&ĐT cũng như của Nhà trường, dựa theo lịch thi của các khoa, của Phòng Đào tạo, Phòng CTSV; Phòng TTr&ĐBCL lập lịch thanh tra, kiểm tra các kỳ thi (theo BM.05-QT.TTr&DBCL.02). 

5.4. Ra quyết định thanh tra thanh tra, kiểm tra

Căn cứ kế hoạch thanh tra năm học đã được phê duyệt, Hiệu trưởng ban hành quyết định thanh, kiểm tra (BM.01-QT.TTr&DBCL.02) dựa trên các căn cứ pháp lý, đồng thời gửi đề cương yêu cầu các đơn vị được thanh, kiểm tra chuẩn bị báo cáo, thông báo về việc công bố quyết định thanh tra.

5.5. Tiến hành thanh tra

5.5.1. Đối với thanh, kiểm tra chuyên đề:

· Công bố quyết định thanh tra: Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định với đối tượng thanh tra, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp và kế hoạch làm việc. Lập biên bản công bố quyết định có chữ ký các bên liên quan.

· Thu thập, xác minh thông tin: Tiến hành thu thập tài liệu, kiểm tra, xác minh thông tin, số liệu liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình nếu cần thiết.

· Làm việc trực tiếp: Đoàn thanh tra làm việc trực tiếp với đối tượng, đối chiếu số liệu, ghi nhận các ý kiến, lập biên bản từng nội dung đã thanh tra (BM.06-QT.TTr&DBCL.02).

· Kết thúc thanh tra trực tiếp: Hoàn thành việc kiểm tra, xác minh tại đơn vị, lập báo cáo kết quả ban đầu

5.5.2. Đối với kiểm tra thường xuyên:

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành thanh, kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, kiểm tra đột xuất các phòng thi về việc thực hiện qui chế phòng thi và làm tổng hợp (theo BM.11-QT.TTr&DBCL.02); nếu cán bộ coi thi hoặc sinh viên vi phạm qui chế thi đoàn kiểm tra yêu cầu xử lý (theo BM.07-QT.TTr&DBCL.02 & BM.08-QT.TTr&DBCL.02) và làm tổng hợp (theo BM.13-QT.TTr&DBCL.02; BM.14-QT.TTr&DBCL.02);

- Hằng năm, Phòng TTr&ĐBCL lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đào tạo Khoa, Viện, Bộ môn, Trung tâm. Kiểm tra công tác nhập điểm, lưu điểm, lưu bài kiểm tra, lưu bài tập lớn, công tác tổ chức thi tốt nghiệp, công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Sau khi tiến hành kiểm tra sẽ lập biên bản, kết luận,…theo đúng quy trình của pháp luật hiện hành.
5.6. Kết thúc thanh tra và xử lý kết quả
- Báo cáo kết quả: Đoàn thanh tra lập báo cáo kết quả thanh tra, trình người ra quyết định thanh tra xem xét (theo BM.14-QT.TTr&DBCL.02).
- Xây dựng dự thảo kết luận: Trưởng đoàn xây dựng dự thảo kết luận thanh tra, gửi lấy ý kiến các bên liên quan và chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo (theo BM.15-QT.TTr&DBCL.02).
- Ban hành kết luận thanh tra: Người ra quyết định thanh tra ký ban hành kết luận chính thức, nêu rõ các nội dung đã kiểm tra, xác định đúng/sai, kiến nghị xử lý vi phạm, đề xuất giải pháp khắc phục (theo BM.15-QT.TTr&DBCL.02).
- Công khai kết luận: Kết luận thanh tra được công khai theo quy định pháp luật, đảm bảo minh bạch và trách nhiệm giải trình.
5.7. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

- Yêu cầu báo cáo, kiểm tra: Đối tượng bị thanh tra phải báo cáo tình hình thực hiện kết luận và cung cấp tài liệu chứng minh. Người theo dõi có thể làm việc trực tiếp để xác minh kết quả thực hiện.
- Báo cáo kết quả theo dõi: Trong 45 ngày kể từ ngày công bố kết luận, người theo dõi báo cáo kết quả thực hiện lên Hiệu trưởng. Báo cáo nêu rõ tiến độ, kết quả, nguyên nhân chưa hoàn thành (nếu có) và đề xuất giải pháp.
- Đôn đốc, xử lý kết quả (nếu có): Nếu đối tượng chưa thực hiện đầy đủ, cơ quan thanh tra tiến hành đôn đốc bằng văn bản hoặc làm việc trực tiếp. Kết quả xử lý được thông báo và công khai theo quy định.
6. Hồ sơ

	TT
	Tên hồ sơ
	Nơi lưu
	Cách lưu
	Thời gian lưu
	Cách huỷ

	1. 
	Kế hoạch công tác của Phòng Thanh tra
	Phòng TTr 
	Văn bản
	2 năm
	Xé bỏ

	2. 
	Thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra
	Phòng TT r Khoa, Viện, BM, Trung tâm
	Văn bản
	2 năm
	Xé bỏ

	3. 
	Bảng tổng hợp thanh tra, kiểm tra
	Phòng TTr Khoa, Viện, BM, Trung tâm
	Văn bản
	5 năm
	Xé bỏ

	4. 
	Biên bản thanh tra, kiểm tra
	Phòng TTr Khoa, Viện, BM, Trung tâm
	Văn bản
	5 năm
	Xé bỏ

	5. 
	Biên bản ghi nhớ
	Phòng TTr

Hội đồng thi
	Văn bản
	2 năm
	Xé bỏ

	6. 
	Báo cáo kết luận thanh tra, kiểm tra
	Hiệu trưởng,

Phòng TTr 

Các Khoa, Viện, BM, Trung tâm
	Văn bản
	5 năm
	Xé bỏ

	7. 
	Kết luận thanh tra, kiểm tra
	Hiệu trưởng
	Văn bản
	5 năm
	Xé bỏ


7. Phụ lục

	TT
	Tên biểu mẫu/phụ lục
	Ký hiệu

	1. 
	Quyết định thành lập Đoàn thanh tra
	BM.01-QT.TTr&DBCL.02

	2. 
	Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học ....
	BM.02-QT.TTr&DBCL.02

	3. 
	Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác giảng dạy - học tập của Giảng viên - Sinh viên tháng ... học kỳ .... năm học.....
	BM.03-QT.TTr&DBCL.02

	4. 
	Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thực hành - thí nghiệm học tháng ......học kỳ .... năm học .......
	BM.04-QT.TTr&DBCL.02

	5. 
	Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi học kỳ ... năm học .......
	BM.05-QT.TTr&DBCL.02

	6. 
	Biên bản thanh tra, kiểm tra
	BM.06-QT.TTr&DBCL.02

	7. 
	Biên bản ghi nhớ yêu cầu xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi
	BM.07-QT.TTr&DBCL.02

	8. 
	Biên bản ghi nhớ yêu cầu xử lý Cán bộ, Giảng viên vi phạm quy chế thi
	BM.08-QT.TTr&DBCL.02

	9. 
	Bảng tổng hợp tình hình thanh tra, kiểm tra công tác giảng dạy-học tập của giáo viên và sinh viên hệ chính quy
	BM.09-QT.TTr&DBCL.02

	10. 
	Bảng tổng hợp tình hình thanh tra, kiểm tra công tác giảng dạy-học tập của giáo viên và sinh viên hệ vừa làm vừa học
	BM.10-QT.TTr&DBCL.02

	11. 
	Bảng tổng hợp tình hình thanh tra, kiểm tra công tác thực hành – thí nghiệm
	BM.11-QT.TTr&DBCL.02

	12. 
	Bảng tổng hợp tình hình thanh tra, kiểm tra thi học kỳ  
	BM.12-QT.TTr&DBCL.02

	13. 
	Bảng tổng hợp cán bộ, giảng viên vi phạm quy chế
	BM.13-QT.TTr&DBCL.02

	14. 
	Bảng tổng hợp sinh viên, học viên vi phạm quy chế
	BM.14-QT.TTr&DBCL.02

	15. 
	Báo cáo kết luận thanh tra, kiểm tra
	BM.15-QT.TTr&DBCL.02

	16. 
	Kết luận thanh tra, kiểm tra
	BM.16-QT.TTr&DBCL.02
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Lập kế hoạch TTr, KTr








Ra quyết định TTr, KTr











Công bố QĐ TTr, KTr





Tiến hành TTr, KTr 





Xây dựng Dự thảo 


kết luận TTr, KTr





Ý kiến phản hồi của đối tượng TTr, KTr





Ý kiến của Hiệu trưởng đối với dự thảo








Hoàn chỉnh kết luận TTr, KTr





Quyết định xử lý của HT





   Thực hiện QĐ của HT
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